
STT SHC TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

1 1 10963 60 120012 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 10978 59 9019 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 3 10712 32 2002 NXTC 14tuần Bóc NX, KTSD 

2 4 10805 52 3003 UXTC 12tuần Cắt HTTC + 2pp

2 5 10942 42 2002 UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2pp

2 6 11012 41 2002 UBT 15 cm Cắt PP (T) , KTSD

3 7 10792 52 1001 UXTC 14tuần Cắt HTTC + 2pp

3 8 10883 43 0020 UXTC 14tuần/VM BÓC NX   Cắt HTTC chừa 2pp

3 9 10796 47 1001 UXTC 14tuần Cắt HTTC + 2pp

5 10 10860 47 ĐT UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 11 10735 41 0010 NXTC 14tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

5 12 10788 45 2002 UXTC 14tuần Cắt HTTC chừa 2pp 

5 13 10314
b

43 4004 UXTC 12tuần Cắt HTTC chừa 2pp

18 14 10793 52 ĐT UXTC 12tuần Cắt HTTC + 2pp

18 15 11148 28 1001 LNMTC 2BT, Nghi K Mổ TS, TTTXT

18 16 10710 32 2002 NXTC 14tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

6 17 0 Hút nạo thai trúng

16 18 0 Mổ lấy thai

1 1 11037 85 100010 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 10798 44 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2pp

1 3 10829 32 4011 NXTC 14tuần Bóc NX, KTSD

2 4 11258 65 6006 UBT 10cm Mổ TS, TTTXT

2 5 11008 51 1001 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2pp

2 6 9484 46 2042 UXTC 12 tuần Cắt HTTC + 2pp

3 7 11493 39 ĐT U hạ vị 10cm/VMC Mổ TS, TTTXT

ĐOÀN THỊ TRẮNG

NGUYỄN THỊ KIM THỦY

HỌ VÀ TÊN

TẠ THỊ KIM PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NỤ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

VŨ THỊ THU HỒNG

PHẠM THỊ NHỚ

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

TRẦN THỊ NGỌC LINH

NGUYỄN THỊ THỦY

DƯƠNG THỊ THÚY NGỌC

HỒ THỊ MÍ

NGUYỄN THỊ THUÊ

DƯƠNG THỊ HỒNG

LÂM THỊ PHƯƠNG THỦY

VŨ THỊ CẨM VÂN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÊ THỊ CHẮNG

DƯƠNG THỊ THÚY LAN

VÕ HIẾU AN

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÊ THỊ KIẾM

LƯU THỊ THẮM

NGUYỄN ĐOAN TRINH

Từ ngày 07/12/2009 đến ngày 13/12/2009 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

PHAN NGA + NG.TRANG + SB.NHƯ

HÀ 2 + B.MAI + SB.HOA

HÀ 2 + B.MAI + SB.HOA

HÀ 2 + B.MAI + SB.HOA

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.ÂN

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.ÂN

BÍCH 1 + THỤC TRANG + SB.ÂN

H.HIỆP + DUY + SB.HIỀN

H.HIỆP + DUY + SB.HIỀN

Q.TUẤN + H.MINH + SB.MY

Q.TUẤN + H.MINH + SB.MY

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

BS KHOA UTPK

TRINH + SB.HIẾU + SB.THUẬN

KIỀU DUNG + MỸ NHI + HỒ HOA

MỸ NHI + HỒ HOA + SB.LOAN 2

MỸ NHI + HỒ HOA + SB.LOAN 2

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NƯƠNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NƯƠNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.NƯƠNG

Q.HIẾU + P.HẢI + SB.TRÂN

Ngày: 07/12/2009 
Thứ: HAI 

PM

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Ngày: 08/12/2009 
Thứ: BA 



3 8 10893 35 2012 UXTC 14 tuần/VMC 2lần Cắt HTTC chừa 2pp

3 9 10810 42 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2pp

5 10 10835 55 3033 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 11 10802 51 0000 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 12 11094 43 ĐT UXTC 20 cm Cắt  HTTC chừa 2pp

5 13 10811 41 1001 NXTC 14tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

18 14 10878 53 2012 UBT (P) 12cm Cắt HTTC + 2pp

18 15 10812 44 2032 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2pp

18 16 10718 32 ĐT NXTC 14tuần/VMC Bóc NX Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

7 17 11941 43 2022 Bướu đặc vú (T) Bóc u vú

6 18 11940 23 0000 Bướu đặc vú (P) Bóc u vú

6 19 11633 20 ĐT Bướu sợi tuyến  2 vú Bóc 2 u vú (t) ở 11g và 3g

16 20 0 Mổ lấy thai

1 1 11050 57 4004 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 10897 48 ĐT UXTC 12 tuần Cắt HTTC + 2pp

1 3 10818 45 2012 UBT 12 cm/VMC cắt TC Cắt PP còn lại

2 4 11661 30 1011 LNM Thành bụng/VMC Lấy khôi ULNM Thành bụng

2 5 10898 39 ĐT NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD

2 6 10923 27 ĐT NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD

3 7 10905 45 1011 UXTC 14 tuần / VMC Cắt HTTC chừa 2PP

3 8 10876 48 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

3 9 10879 43 2022 UXTC 12 tuần + UBT 10 cm Cắt HTTC+ PP (P), chừa PP(T) nếu 
tốt

5 10 10976 43 2002 UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

5 11 10834 41 0000 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2 
PP

5 12 10822 50 1001 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 13 10891 44 0000 UXTC 12 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

18 14 11149 54 4004 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2pp

18 15 10862 46 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

18 16 12005 35 1031 NXTC + UBT 10cm/ VMC Bóc NX + UBT , KTSD

16 17 0 Mổ lấy thai

LÊ THỊ NGUYỆT

PHẠM NGỌC MỸ

NGUYỄN THỊ HẲNG

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ

HÀ THỊ YẾN

PHAN THỊ PHƯỢNG

PHẠM THỊ HUỆ

TRẦN THỊ MỸ LIÊN

LÊ THỊ MỸ LY

NGÔ ÁI TÂM

VĂN NGỌC PHƯƠNG TRÂM

HỒ PHẠM LAN THI

BN SẢN A

HOÀNG THỊ HƯƠNG

LÊ THỊ XUÂN MAI

LÂM THỊ  NGA

VĂN THỊ  ANH ĐÀO

TRẦN THỊ  BÉ

Ngày: 09/12/2009 

TRẦN T  PHƯƠNG TRANH

DƯƠNG THỊ  BÉ HAI

HOÀNG THỊ  SƠN

NGUYỄN THỊ THUYỀN

LÝ XUÂN MÙI

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

HUỲNH THỊ  NGỌC SƯƠNG

DƯƠNG THỊ THU

NGUYỄN T THANH THÚY

HUỲNH THỊ YÊN NGA

BN SẢN A

Q.HIẾU + P.HẢI + SB.TRÂN

Q.HIẾU + P.HẢI + SB.TRÂN

CHTRUNG + KLOAN2 + SB.KHÁNH

CHTRUNG + KLOAN2 + SB.KHÁNH

M.LOAN + MỸ HẠNH2 + SB.PHÚ

M.LOAN + MỸ HẠNH2 + SB.PHÚ

HỒ PHƯỢNG + YÊN + SB.LOAN 3

HỒ PHƯỢNG + YÊN + SB.LOAN 3

HỒ PHƯỢNG + YÊN  + SB.LOAN 3

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

P.DUNG + SB.CÚC + SB.THỦY

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + LỆ CHI + SB.VÂN 1

D.MINH + LỆ CHI + SB.VÂN 1

BÁ + H.THẮM + SB.OANH

BÁ + H.THẮM + SB.OANH

BÁ + H.THẮM + SB.OANH

NGỌC HẢI + THU BA + SB.DOANH

NGỌC HẢI + THU BA + SB.DOANH

NGỌC HẢI + THU BA + SB.DOANH

N ĐIỆP1 + LÊ DIỆP + SB.QUY

N ĐIỆP1 + LÊ DIỆP + SB.QUY

N.ANH + HỒ HOA + SB.CÔNG

N.ANH + HỒ HOA + SB.CÔNG

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

THĂNG.BM + SB.TUYẾN + SB.QUỚI

Thứ: TƯ 



1 1 11125 73 2002 SSD III Cắt TC, ngã ÂĐ, SHA

1 2 11041 42 2012 UXTC 14 tuần/VMC Cắt HTTC chừa 2 PP

2 3 11095 67 8028 SSD III Cắt TC, ngã ÂĐ, SHA

2 4 10965 48 3003 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

2 5 10928 45 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

3 6 11030 45 2002 UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

3 7 11286 43 3003 UXTC 15 tuần Cắt HTTC chừa 2PP 

5 8 11263 44 ĐT UXTC 20 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

5 9 11247 32 ĐT NXTC 12 tuần Bóc NX, KTSD

5 10 10964 44 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

5 11 10929 41 1001 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

18 12 11382 77 8007 UBT 20 cm Mổ TS, TTT XT

18 13 10160 48 3023 UXTC 14 tuần/CIN 1 Cắt HTTC + 2pp

18 14 10968 46 2022 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

6 15 11634 46 2002 Bướu đặc vú (T) Bóc vú (T)

6 16 11636 41 1011 Bướu đặc vú (T) Bóc u vú

6 17 11943 34 1001 Bướu đặc vú (P) Bóc u qua đ/v SÂ

6 18 11417 23 ĐT Bướu sợi tuyến 2 vú Cắt trọn bướu vị trí 3g

16 19 0 Mổ lấy thai

1 1 11133 80 10005 SSD III - II - SBQ Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

1 2 11144 70 7007 SSD III Cắt TC ngã ÂĐ, SHA

1 3 10946 36 2022 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần Cắt TC chừa 2PP

2 4 11147 50 1001 CTC dài Cắt đoạn CTC, sửa HA, may cơ HM

2 5 10944 34 3013 UXTC 16 tuần Cắt TC chừa 2PP

2 6 10321 37 0000 NXTC 8 tuần / HM I Bóc NX, KTSD

3 7 10191 45 1001 UBT 6cm/VMC Cắt TC + 2PP

3 8 10938 47 ĐT UBT  7cm Cắt TC + 2PP

3 9 10940 40 1001 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ TC chừa 2PP

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 10/12/2009 

Ngày: 11/12/2009 

HOÀNG THỊ  NGỌC

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ  NHÀNH

TRẦN THÙY NỞ

NGUYỄN THỊ  NGHĨA

NGÔ THỊ PHƯƠNG

XÍN LÌN MUỘI

TRẦN THỊ THU HIỀN

NGUYỄN THỊ  THẢO

LÊ THỊ NHEO

TRẦN THỊ HÒA 

NGUYỄN THỊ  PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ TÍM

NGUYỄN KIM CHÂU

LÂM THỊ  KIM CHI

NGUYỄN THỊ  XUÂN THẢO

CAO NGUYÊN THẢO 

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ  SÊN

TRẦN THỊ DỘI

NGUYỄN THỊ  NGỌC 
HUYỀN
TRỊNH THỊ  HOA

NGUYỄN THỊ  BÉ HAI

NGUYỄN THỊ  HOA

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

LÊ THỊ  OANH

HÀ THỊ  HẠNH

NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

X.CẨM + THU NGUYỆT + DIỄM TUYẾT

THU NGUYỆT + DIỄM TUYẾT+ SB.VĂN

THU NGUYỆT + DIỄM TUYẾT+ SB.VĂN

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.DUNG

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.DUNG

N.ANH + YÊN + SB.TUYỀN

N.ANH + YÊN + SB.TUYỀN

DŨ + BẢO ANH + SB.THƯƠNG

DŨ + BẢO ANH + SB.THƯƠNG

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN.BM

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

K.HOA 1(S) + B.PHƯỢNG(C)+ 2SB.KHA,VY

MỸ Ý + H.TUẤN + TR.THẢO

MỸ Ý + H.TUẤN + TR.THẢO

H.TUẤN + TR.THẢO + SB.HẠNH

KHOA + THIÊN TRANG + SB.TRUNG

KHOA + THIÊN TRANG + SB.TRUNG

KHOA + THIÊN TRANG + SB.TRUNG

TH.VÂN + THANH TÂM + SB.TRÚC 2

TH.VÂN + THANH TÂM + SB.TRÚC 2

TH.VÂN + THANH TÂM + SB.TRÚC 2



5 10 10920 54 4024 UBT 8cm Cắt TC + 2PP

5 11 11090 45 2002 UXTC 14 tuần Cắt TC chừa 2PP 

5 12 8127 43 1011 NXTC 12 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2PP

18 13 10646 40 1001 UXTC 14 tuần/VMC Cắt TC + 2PP

18 14 10475 49 1021 UXTC 12 tuần Cắt TC + 2PP

18 15 10949 26 1001 NXTC 16 tuần CG Bóc NX, KTSD

16 16 0 Mổ lấy thai

LÊ THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ  DƯƠNG

ĐẶNG THỊ GẤM

NGUYỄN THỊ  HUỆ

NGÔ THỊ YẾN

DƯƠNG THỊ NHUNG

BN SẢN A

TH.NGUYỆT + Q.HƯƠNG + SB.NHÃ

TH.NGUYỆT + Q.HƯƠNG + SB.NHÃ

TH.NGUYỆT + Q.HƯƠNG + SB.NHÃ

THỐNG + TRINH + SB.LIÊM

THỐNG + TRINH + SB.LIÊM

THỐNG + TRINH + SB.LIÊM

TH.NGÂN + TÂN + 2 SB.DUYÊN,TUẤN


